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 Lesson 4 (Bài 4): Language focus (page 9:trang 9) (Tiếp theo) 

  

POSSESSIVE PRONOUNS (Đại từ sở hữu) 

 Subject Pronouns  

(Đại danh từ làm chủ 

từ)  

 

 

Possessive Adjectives + 

noun 

(Các tính từ sở hữu + danh 

từ) 

 

Possessive 

Pronouns  

(Các đại từ sở 

hữu)  
 

Singular  

(số ít)  

 

 

 

 

 

I 

You 

He 

She 

It 

my  

your  

his  

her                      +   noun  

its  

mine  

yours  

his  

hers  

its  

Plural  

(số 

nhiều)  

 

 

 

We  

You  

They  

our  

your                     +   noun  

their  

ours  

yours  

theirs  



 

Noun (danh từ số ít) >>>his/hers/its (possessive pronouns) 

Noun (danh từ số nhiều) >>>theirs (possessive pronoun) 

Examples (Ví dụ) 

-This is my book. That is not mine.  

-These are her notebooks. Those are not hers. 

-These are their houses. Those are not theirs. 

 

II/. BE: QUESTIONS (chia động từ “TO BE” ở thể hỏi) 

TO BE: am/ is/ are 

 

 

 

 

TO BE  
( am/ is/ are )  

Subject Pronouns  
(Đại từ làm chủ từ)  

 

Singular  

(số ít)  

 

 

 

Am  

Are  

Is  

Is  

Is  

I.............?  

you.............?  

he.............?  

she.............?  

it.............?  

Plural  

(số nhiều)  

 

 

 

 

 

Are  

Are  

Are  

we.............?  

you.............?  
they.............?  

 

. Are you a student?  >> -Yes, I am. / - No, I’m not. 

. Is he a doctor?         >>  -Yes, he is. / - No, he isn’t. 

. Are we friends?      >>  -Yes, we are. / - No, we aren’t. 

. Is the cat white?     >>  - Yes, it is.    / -No, it isn’t.  

. Are the books blue?  >> -Yes, they are. / No, they aren’t. 

 



 
LESSON 5 (Bài 5): Vocabulary- Basic adjectives (page 10 :trang 10 ) 

NEW WORDS (từ mới) 
1/. Adjectives: (tính từ) 

-nice (adj): tốt (bụng)    ≠   horrible : kinh khủng / xấu xa 

-popular (adj): phổ biến  ≠  unpopular:  không phổ biến 

-big (adj) : lớn  ≠  small : nhỏ 

-interesting (adj): thú vị / hay  ≠  boring: nhàm chán / dở 

-expensive (adj) : đắt / mắc  ≠  cheap 

-fast (adj) : nhanh  ≠  slow 

-new (adj) : mới  ≠  old: già 

-good (adj): tốt  ≠  bad: xấu 

-young (adj) : trẻ  ≠ old: già 

Examples: (ví dụ) 

.This book is new. 

.That pen is old. 

.This is a good boy. 

.These are popular films. 

2/ Adverbs of degree: (trạng từ chỉ cấp độ) 

-very (adv): rất/ vô cùng 

-slightly (adv):  hơi… 

-quite (adv): khá / hơi 

-really (adv): thật (sự) 

-extremely (adv):  vô cùng /  cực kỳ…. 

Examples: (ví dụ) 

-That’s a very beautiful girl. 



This cell phone is extremely expensive. 

 

 

 

 


